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PHẦN I. MỞ ĐẦU
 Bò H’Mông (hay còn gọi là bò Mông hay bò Mèo) là một nhóm bò quý, có năng suất và chất lượng thịt cao được nuôi nhiều ở vùng núi cao các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng. Nhóm bò này là vật nuôi phổ biến của đồng bào H'Mông và có nhiều đặc điểm ưu việt, được người H'Mông chọn lọc, thuần dưỡng từ lâu đời. Bò đã thích ứng với điều kiện sống trên vùng cao núi đá, khí hậu lạnh và khan hiếm thức ăn và là một nguồn gen vật nuôi quý của Việt Nam. 
 Thực tiễn cho thấy, con bò H'Mông gắn liền với văn hóa người H'Mông, đó là con vật của đời sống tâm linh, một nguồn sức kéo quan trọng và rất thích hợp với canh tác nương rẫy ở vùng cao nên được người H'Mông trân trọng và nuôi dưỡng, chăm sóc rất chu đáo. Có thể nói kinh nghiệm nuôi bò, huấn luyện bò để cày, kéo của người H'Mông được coi là tốt nhất trong các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Con bò là niềm kiêu hãnh của nhiều gia đình người H'Mông, dù cuộc sống của họ còn nhiều gian khó. Do tập quán chăn nuôi thả rông thành đàn, tự do giao phối, vấn đề cận huyết kéo dài do không luân chuyển đực giống, bò là tài sản của dân nên họ thường bán đi những bò to để được nhiều tiền, giữ lại bò bé, dẫn đến khối lượng cơ thể bị giảm dần. Trong mùa mưa, thiên nhiên ưu đãi, dựa vào khả năng sản xuất các địa phương này có thể cung cấp đủ nguồn thức ăn thô xanh cho đàn gia súc. Tuy nhiên, tình hình thức ăn thô cho gia súc vụ Đông - Xuân thiếu hụt nghiêm trọng. Để duy trì đàn gia súc qua mùa khô, lượng thức ăn thô xanh cho gia súc chỉ đủ cung cấp bằng 50% nhu cầu so với định mức. 
Đối với gia súc nhai lại, rơm lúa là nguồn thức ăn quan trọng. Tuy nhiên rơm khô khi chưa được xử lý, chế biến có giá trị dinh dưỡng thấp, nhiều xơ... nên thời gian tiêu hoá kèo dài, tính ngon miệng lại không cao. Vì vậy để tăng khả năng tiêu hóa rơm và cung cấp các chất dinh dưỡng cho gia súc nhai lại đồng thời nhằm giảm chi phí đầu tư và tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi thì  phương pháp để làm tăng chất lượng của rơm, nâng cao khả năng tiêu hoá rơm đó là phương pháp xử lý hoá học bằng khí Amoniac (NH3) được tạo ra bởi Urê hoà tan trong nước. Khi được ủ với urê, rơm trở nên mềm mại hơn và dễ tiêu hoá. Kết quả là tăng thêm được năng lượng, hàm lượng đạm cao hơn, mặt khác nhờ vi sinh vật trong dạ cỏ mà các động vật nhai lại như trâu, bò….. có thể chuyển hoá amôniac của urê thành Protein để chúng có thể  sử dụng cho sự duy trì cơ thể hoặc sản xuất sữa, thịt. 
Vậy để cung cấp nguồn thức ăn thô đảm bảo cho đàn gia súc duy trì và ổn định, giảm thiệt hại trong mùa khô là hết sức cần thiết. Tiến hành nội dung:“Nghiên cứu thành phần rơm khô làm thức ăn cho bò H’mông” sẽ góp phần giúp tích trữ thức ăn và bù bù đắp nguồn thức ăn thiếu hụt trong vụ Đông – Xuân cho bò, giúp các nhà chăn nuôi cũng như các hợp tác xã chủ động về nguồn thức ăn cho chăn nuôi và vỗ béo.
Đối tượng, địa điểm và thời gian
Đối tượng nghiên cứu: rơm khô lấy từ huyện chợ mới tỉnh Bắc Kạn.
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 02/2021 đến tháng 06/2021.
Địa điểm nghiên cứu: tỉnh Bắc Kạn.
Nội dung nghiên cứu
Thực hiện các thí nghiệm bảo quản rơm theo phương pháp ủ với urê tại huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn. 
Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có về bảo quản và chế biến thức ăn thô xanh cho bò để rút ra các kết luận khoa học cần thiết. 
+ Thực nghiệm 
Chuẩn bị hố ủ 
Chuẩn bị nguyên liệu và phụ gia cho quá trình ủ
Cách tiến hành ủ
Đánh giá chất lượng sản phẩm ủ. Đánh giá bằng cảm quan
Đánh giá bằng khả năng tiếp nhận thức ăn ủ chua của bò

PHẦN II. NỘI DUNG
II.1. Hiện trạng chăn nuôi bò H’mông ở miền núi phía bắc
1.Tổng đàn bò phân bố theo tỉnh 
Qua điều tra tổng đàn bò tính chung và nuôi trong hộ đồng bào dân  tộc của các tỉnh Miền núi phía bắc được trình bày tại bảng 1. Tổng đàn bò toàn khu vực tính đến tháng 3/2009 là 722.700 con, tăng hơn so với thời điểm tháng 11/2018 là 1.400 con. Nhìn chung, tổng đàn bò ở các tỉnh Miền núi phía bắc khá ổn định. Trong 3 tỉnh Miền núi phía bắc, tỉnh Hà Giang có tổng đàn bò lớn nhất (328.000 con), tiếp đến là tỉnh Cao Bằng (213.000 con), tỉnh Bắc Kạn có tổng đàn bò thấp nhất, chỉ có 81.000 con. Trong đó tỉnh Hà Giang có tỉ lệ nuôi lớn nhất là 34,3%. Tổng đàn bò nuôi trong hộ đồng bào dân tộc chiếm khá lớn, điều đó cho thấy bà con dân tộc tại chỗ vẫn giữ được tập quán nuôi bò và chăn nuôi bò ngày càng phát triển mạnh
Bảng 1. Tổng đàn bò phân theo tỉnh
	TT
	Tỉnh
	Tổng
(1.000 con)
	Tỉ l ệ
(%)

	1
	Cao Bằng
	213
	34.30

	2
	Hà Giang
	328
	52.73

	3
	Bắc Kạn
	81
	12.97

	
	Tổng
	622
	100



Quy mô đàn
Điều tra trên 150 hộ chăn nuôi tại hộ đồng bào dân tộc tại chỗ ở 3 tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, kết quả về quy mô đàn bò được trình bày tại bảng 2.
Bảng 2. Cơ cấu và quy mô đàn bò
	Tỉnh
	Chỉ tiêu
	Qui mô chăn nuôi (con/hộ)

	Tỉnh
	Chỉ tiêu
	<5 con
	6 -10 con
	11-20 con
	Tổng số

	Cao Bằng
	Số hộ
	43
	5
	2
	50

	Đắk Lắk
	Tỷ lệ (%)
	86,0
	10,0
	4,0
	100,0

	Đắk Lắk
	Số bò (con)
	98
	33
	23
	154

	Đắk Lắk
	Tỷ lệ (%)
	63,6
	21,4
	14,9
	100,0

	Đắk Lắk
	Bình quân (con/hộ)
	2,3
	6,6
	11,5
	3,1

	Bắc Kạn
	Số hộ
	46
	4
	0
	50

	Đắk Nông
	Tỷ lệ (%)
	92,0
	8,0
	0,0
	100,0

	Đắk Nông
	Số bò (con)
	93
	33
	0
	126

	Đắk Nông
	Tỷ lệ (%)
	73,8
	26,2
	0,0
	100,0

	Đắk Nông
	Bình quân (con/hộ)
	2,0
	8,3
	
	2,5

	Hà Giang
	Số hộ
	47
	3
	0
	50

	Gia Lai
	Tỷ lệ (%)
	94,0
	6,0
	0,0
	100,0

	Gia Lai
	Số bò (con)
	118
	22
	0
	140

	Gia Lai
	Tỷ lệ (%)
	84,3
	15,7
	0,0
	100,0

	Gia Lai
	Bình quân (con/hộ)
	2,5
	7,3
	
	2,8

	
	Bình quân chung
	
	2,8



Phần lớn các hộ nuôi bò với tổng đàn thấp. Tổng đàn dưới 5 con chiếm lớn nhất, trong đó Cao Bằng có số hộ nuôi dưới 5 con chiếm 86%; Bắc Kạn: 92% và Hà Giang: 94%. Quy mô đàn bò nuôi trên hộ tính chung thấp, chỉ đạt 2,8 con/hộ. Qua đây cho thấy đa số các nông hộ nuôi bò với quy mô nhỏ lẻ, đây là đặc điểm chung cho các nông hộ chăn nuôi bò tại Việt Nam. Chăn nuôi bò theo quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện kinh tế hộ trong điều kiện vốn đầu tư thấp, kỹ thuật nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Đây chính là những khó khăn để phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa tập trung. Phát triển đàn bò phụ thuộc vào điều kiện tại địa phương. Một thực tế cho thấy t ại hộ đồng bào dân tộc tại chỗ ở Miền núi phía bắc, diện tích sử dụng để chăn thả cũng như trồng cỏ nuôi bò là rất thấp. Vì vậy khả năng phát triển đàn bò với quy mô lớn sẽ rất khó khăn. Mặt khác, theo tập t ục chăn nuôi bò c ủa bà con hiện nay chủ yếu là để phục vụ các nghi lễ, ma chay, cúng tế. Chăn nuôi bò theo hướng hàng hoá chưa được chú trọng. Vì vậy phần lớn các hộ đều có nuôi bò nhưng nuôi với số lượng ít. Như vậy, t ại các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ có số lượng bò nuôi trên hộ trung bình thấp hơn nhiều so với thực tế chung c ủa toàn vùng. 

2.Giống bò
Cơ cấu giống bò là chỉ tiêu phản ánh trình độ chăn nuôi của các hộ, nó cho thấy mức độ áp dụng tiến bộ kỹ thuật của các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ vào chăn nuôi bò. Qua điều tra, cơ cấu giống bò đ ược trình bày tại bảng 3.

Bảng 3. Cơ cấu giống bò nuôi tại vùng miền núi phía bắc
	TT
	Tỉnh
	Tổng
	Gi ống
	Cái
	Đực

	TT
	Tỉnh
	Tổng
	Vàng
	Laisind
	Brah
	Khác
	Cái
	Đực

	1
	Cao Bằng
	154
	130
	24
	0
	0
	129
	25

	2
	Bắc Kạn
	126
	108
	18
	0
	0
	110
	16

	3
	Hà Giang
	140
	119
	21
	0
	0
	122
	18

	
	Tổng
	420
	357
	63
	0
	0
	361
	59

	
	Tỉ lệ
	
	85,0
	15,0
	0
	0
	86,0
	14,0


Giống bò được nuôi t ại các hộ đồng bào dân tộc chủ yếu là bò vàng địa phương  bò Laisind chiến tỷ lệ 15% nhưng tỉ lệ máu lai thấp; các giống cao sản khác không có (0%). Đây là yếu tố làm năng suất  của đàn bò gi ảm thấp. Từ kết quả này cho thấy, người đồng bào trong chăn nuôi bò vẫn sử dụng giống bò đực địa phương để phối giống là chính. Việc gieo tinh nhân tạo và sử dụng c ác giống bò đực cao sản hướng thịt hầu như không có. Trong tổng đàn bò 420 con có 361 bò cái (chiếm 86%); bò đực có 59 con (chiếm 14%). Bà con đồng bào dân tộc tại Miền núi phía bắc chủ yếu sử dụng con cái nuôi làm giống để cho sinh sản để lấy bê đẻ ra nuôi lớn bán thịt hoặc sử dụng vào các nghi lễ, tập t ục. Quá trình tuyển chọn các giống bò năng suất cao không đ ược tiến hành dẫn đế cận huyết và còi cọc.

3. Hiện trạng thức ăn chăn nuôi bò
a. Đồng cỏ trồng
Khảo sát ở 150 hộ chăn nuôi bò, chỉ có 21 hộ trồng cỏ (chiếm 14%). Trong đó tỉnh Cao Bằng có 9 hộ (18%), Bắc Kạn có 5 hộ (10%), Hà Giang 7 hộ (14%). Diện tích cỏ trồng trung bình/hộ là 390m2, năng suất cỏ trồng thấp, chỉ đạt 48 tấn chất xanh/ha/năm. Với diện tích và năng suất cỏ trồng như vậy so với đàn bò hiện có thì nguồn thức ăn xanh không thể đáp ứng đủ cho đàn bò kể c ả trong mùa mưa.
Bảng 4. Diện tích và năng suất cỏ trồng (số hộ điều tra 150 hộ)
	TT
	Tỉnh
	Số hộ trồng
	Di ện tích TB
2
(m /hộ)
	Năng suất TB
(tấn/ha)

	1
	Cao Bằng
	9
	600 ± 152
	48 ± 7,2

	2
	Bắc Kạn
	5
	120 ± 87
	45 ± 8,4

	3
	Hà Giang
	7
	150 ± 82
	50 ± 6,5

	
	Tổng
	21
	-
	-

	
	TB
	-
	390 ± 154
	48 ± 6,2

	
	Tỉ lệ (%)
	14
	-
	-



Các hộ trồng cỏ nuôi bò là các hộ đã và đang tham gia vào các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi của Nhà nước, của tỉnh. Các hộ có trồng cỏ nhưng không thâm  canh, không chăm sóc nên năng suất rất thấp. Một số hộ trồng cỏ nhưng không sử dụng triệt để lượng cỏ trồng.
b. Đồng cỏ tự nhiên:
* Năng suất:
Nhằm đánh giá tiềm năng phát triển chăn nuôi bò thịt, chúng tôi tiến hành khảo sát các chỉ tiêu năng suất đồng cỏ chăn thả t ại 3 tỉnh Miền núi phía bắc: Cao Bằng, Bắc Kạn và Hà Giang, kết quả được trình bày tại bảng 5.
Bảng 5. Năng suất đồng cỏ tự nhiên (tấn/ha/năm)
	TT
	Tỉnh
	Tháng 5
	Tháng 7
	Tháng 9
	Tháng 11
	TB

	1
	Cao Bằng
	6,4 ± 0,7
	7,3 ± 0,8
	8,3 ± 0,7
	5,2 ± 0,4
	27,2 ± 0,4

	2
	Bắc Kạn
	4,6 ± 0,8
	4,7 ± 0,6
	5,5 ± 0,8
	3,7 ± 0,3
	18,5 ± 0,5

	3
	Hà Giang
	5,0 ± 0,5
	5,6 ± 0,6
	6,6 ± 0,5
	4,1 ± 0,4
	21,3 ± 0,5

	
	TB
	5,3 ± 0,5
	5,9 ± 0,7
	6,8 ± 0,6
	4,3 ± 0,3
	22,3 ± 0,4



[bookmark: _Hlk34125948]Năng suất đồng cỏ tự nhiên ước tính trong mùa mưa rất thấp, trung bình đạt 22,3 tấn chất xanh/ha, tương đương với 4,5 tấn chất khô/ha. Trong đó cao nhất là tỉnh Cao Bằng (27,2 tấn chất xanh/ha), thấp nhất là tỉnh Hà Giang (18,5 tấn chất xanh/ha). Với năng suất này thì việc cung c ấp thức ăn xanh cho đàn bò là không đáp ứng được. Từ kết quả trên cho thấy, các đồng cỏ chăn thả tại Miền núi phía bắc nói chung bị khai thác đến cạn kiệt, nếu không có sự cải tạo và bù đắp dinh dưỡng thì trong tương lai lượng cỏ cung c ấp cho đàn bò sẽ bị thiếu hụt trầm trọng. Để có đủ nguồn thức ăn xanh cho đàn bò cần có kế ho ạch quản lý đồng cỏ và cải tạo chăm sóc nhằm khai thác bền vững tránh hiện tượng xói mòn và rữa trôi. Mặt khác phải tăng cường việc trồng các giống cỏ chăn nuôi đã thích nghi hiện nay tại Miền núi phía bắc. 
[bookmark: _Hlk34125968]
3. Tình hình sử dụng thức ăn và phụ phẩm nông nghiệp cho đàn bò:
Tình hình sử dụng thức ăn và phụ phẩm nông nghiệp của các hộ được trình bày tại bảng 6.
Bảng 6. Tình hình sử dụng thức ăn và phụ phẩm nuôi bò
	TT
	Loại phụ phẩm
	Số hộ
sử dụng
	Tỉ l ệ
(%)
	Số hộ có
chế bi ến
	Tỉ l ệ
(%)

	
	* Thức ăn
	
	
	
	

	1
	Thức ăn xanh
	150
	100,0
	0
	0

	2
	Thức ăn tinh
	0
	0
	0
	0

	
	* Phụ phẩm
	
	
	
	

	1
	Rơm lúa
	54
	36
	25 (*)
	64

	2
	Thân cây ngô
	1
	0,7
	01 (*)
	100

	3
	Áo ngô
	0
	0
	0
	0

	4
	Lõi ngô
	0
	0
	0
	0

	5
	Thân lá lạc
	0
	0
	0
	0

	6
	Ngọn, lá mía
	0
	0
	0
	0


Ghi chú: (*) chỉ phương thức chế biến là phơi khô
[bookmark: _Hlk34126014]Qua kết quả điều tra cho thấy như sau:
- Sử dụng thức ăn xanh: Có 100% số hộ sử dụng cỏ tươi để cho ăn.
- Thức ăn tinh: không có hộ nào sử dụng (0%).
- Sử dụng phụ phẩm: Số hộ chăn nuôi bò có sử dụng phụ phẩm là 54 hộ trên tổng số 150 hộ điều tra (chiếm 36%); trong đó chủ yếu là sử dụng rơm phơi khô (64%) và rơm tươi (100%). Rơm được sử dụng phổ biến, tuy nhiên chỉ phơi khô và dự trữ cho bò ăn thêm, chưa áp dụng các phương pháp để chế biến, dự trữ cho bò. Như vậy, việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để nuôi bò vùng mền núi phía bắc còn rất ít (36%) và phương pháp chế biến chỉ là phơi khô. Sở dĩ như vậy là do các nguyên nhân sau:
- Các loại phụ phẩm thường có hàm lượng chất xơ cao, cứng do đó bò ít ăn nên người dân không sử dụng làm thức ăn cho bò.
- Kỹ thuật chế biến phụ phẩm để tăng hàm lượng dinh dưỡng khó áp dụng ở các hộ đồng bào dân tộc.
- Việc phối hợp phụ phẩm với các nguyên liệu khác để là thức ăn nuôi bò chưa được thực hiện.
- Các hộ nuôi bò chưa có thói quen và am hiểu được lợi ích c ủa việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để nuôi bò.
 Thời điểm thiếu thức ăn cho bò
Xác định được thời điểm thiếu thức ăn cho đàn bò sẽ giúp các hộ chăn nuôi có kế hoạch chế biến và dự trữ để tránh tình trạng thiếu thức ăn và sẽ góp phần tăng năng suất vật nuôi. Thời điểm thiếu thức ăn cao điểm đối với đồng cỏ tự nhiên là từ thá ng 11 đến tháng 4 năm sau, vì đây là thời điểm vào mùa nắng, đồng cỏ khô héo hoặc cháy trụi , gia súc không sử dụng được. Đối với cỏ trồng, tình trạng thiếu thức ăn xảy ra quanh năm, vì số hộ có trồng cỏ rất ít, hơn nữa năng suất đồng cỏ rất thấp, không cung c ấp đủ nhu c ầu thức ăn xanh cho đàn bò.

II.2. Kỹ thuật chăm sóc bò
Trong kỹ thuật nuôi bò lấy thịt theo mô hình trang trại thì ngoài những kỹ thuật chăm sóc cơ bản, điều quan trọng nhất là cung cấp đầy đủ lượng, hàm lượng thức ăn và nước uống cho bò đúng  giờ và theo từng loại bò.
1. Đặc tính sinh vật học – tiêu hoá-Sinh lý dạ cỏ
 Bò là đại gia súc nhai lại.
- Thức ăn của bò chủ yếu là thức ăn thô xanh. Nếu ăn nhiều thức ăn tinh sẽ bị bệnh.
Sinh lý dạ cỏ
Tiêu hóa ở dạ cỏ chiếm vị trí rất quan trọng trong quá trình tiêu hóa ở trâu bò vì gần như thành phần chủ yếu của thức ăn trâu bò ( rơm, cỏ ) được tiêu hóa ở đây. Dạ cỏ vừa có dung tích lớn nhất (200 – 250 lít) lại có hệ thống vi sinh vật cộng sinh rất phát triển, chúng gồm nhóm động vật nguyên sinh (Protozoa), vi khuẩn (Bacteria), nấm.
Protozoa có số lượng khoảng 1 triệu con/1g thức ăn dạ cỏ, có khả năng sinh sản rất nhanh (4-5 thế hệ / ngày), là anh lính tiên phong khi tấn công phá vở màng celluloz (màng xơ khó tiêu hóa nhất của tế bào thực vật). Từ đó, phóng thích các thành phần dinh dưỡng bên trong như tinh bột, đường, các protid… chúng sử dụng một phần cho sự phát triển bản thân chúng, mặt khác giúp vi khuẩn phát triển. Vi khuẩn tiếp tục phân giải cellulose. Protozoa chuyễn phần celluloz đ• phá vở thành những dưỡng chất cho chúng và một phần chuyển thành Acid bay hơi như Acid Acetic, Acid propionic , acid butyric.
Nhóm vi khuẩn cộng sinh ở dạ có có số lượng rất lớn, trong 1 gam thức ăn dạ cỏ chứa tới 109 tế bào; trong đó, nhóm vi khuẩn có men cellulaza để phân giải chất xơ, Treptococcus, Vi khuẩn lactic… quan trọng nhất là nhóm vi khuẩn lên men cellulose. Chúng có khả năng chuyển celluose, hemicellulose thành các sản phẩm đường mạch ngắn như disaccaric, polysaccaric và sau đó tiếp tục biến thành các Acid béo bay hơi, Acid lactic, nhóm vi khuẩn lactic, Streptococcus cũng góp phần chuyễn hóa chất bột đường.
Quá trình phân giải chất xơ của dạ cỏ sẽ tạo thành sản phẩm là các Acid béo bay hơi (Acid acetic/60 – 70%, Acid propionic/15-20 %, Acid butyric /10-15 %), các thể khí như CO2, CH4, H2, O2 , N2… Các acid béo bay hơi chính là nguồn cung năng lượng cho các hoạt động của cơ thể trâu bò, là chất béo của sữa bò. Các thể hơi sinh ra tích tụ ở 1/3 trên của dạ cỏ được thải ra ngoài bằng cách ợ hơi.
Sự có mặt của hệ thống vi sinh vật còn giúp trâu bò sử dụng được nguồn Nitơ phi protein như carbamic, muối amon tạo thành Protid của chính bản thân vi sinh vật, xác vi sinh vật lại là nguồn cung chất đạm cho trâu bò ở phần sau đường tiêu hóa.
Các hoạt động trên chỉ có thể diễn ra thuận lợi khi dạ cỏ:
- Có độ pH thích hợp: từ 6,4 – 7. Nếu pH giảm (do thiếu lượng Bicarbonate natri trong nước bọt, do khẩu phần có nhiều thức ăn tinh hệ thống vi khuẩn lactic hoạt động mạnh làm pH dạ cỏ chuyễn sang acid) sẽ ức chế sự phân giải chất xơ, giảm khả năng tiêu hóa. Thậm chí các acid ở da cỏ thâm nhiễm vào máu gây tình trạng nhiễm acid máu, gây rối loạn chức năng trao đổi O2, CO2 của hồng cầu.
- Có độ ẩm cao 70 -80%, nên phải cho uống đầu đủ nước sạch.
- Có nhiệt độ ấm từ 38 – 41oC.
[bookmark: _Toc426461780][bookmark: _Toc426461894][bookmark: _Toc426462014]2. Chăm sóc nuôi dưỡng bò
2.1. Chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng
Chất xơ: Các loại thức ăn cung cấp chất xơ chủ yếu là các loại cỏ, rơm, các loại phụ phế phẩm nông nghiệp.
[bookmark: _Toc426461781][bookmark: _Toc426461895][bookmark: _Toc426462015]Chất bột đường: Chất bột đường rất quan trọng trong trao đổi chất và cân bằng năng lượng, chất bột đường cung cấp năng lượng cho bò. Các chất bột đường chủ yếu là các tinh bột, đường. Các loại thức ăn cung cấp chất bột đường chủ yếu là các loại hạt, củ quả, rỉmật… Cần bổ sung chất bột đường cho bò trong các tháng thiếu thức ăn hoặc bò đẻ, bê đang lớn và nhất là thời kỳ sinh trưởng phát dục.
2.2. Chất dinh dưỡng cung cấp đạm (protein)
[bookmark: _Toc426461782][bookmark: _Toc426461896][bookmark: _Toc426462016]Chất đạm rất cần thiết cho cơ thể bò. Nó là thành phần chính cấu tạo nên cơ thể, các enzym, các hormone…Nếu thiếu đạm, bò sẽ ngừng tăng trưởng, sụt cân, lông xù, rối loạn các chức năng sinh lý. Bò cái sẽ chậm động dục, dẫn tới không động dục, sức đề kháng đối với bệnh tật kém, dẫn tới tửv ong.
2.3. Chất dinh dưỡng cung cấp chất béo
Nhu cầu về chất béo ở bò không cao. Chất béo có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của kỳ tiết sữa, khi mà năng lượng trong  khẩu phần phải cao để cung cấp đầy đủ cho bò.
[bookmark: _Toc426461783][bookmark: _Toc426461897][bookmark: _Toc426462017]2.4. Chất dinh dưỡng cung cấp chất khoáng
[bookmark: _Toc426461784][bookmark: _Toc426461898][bookmark: _Toc426462018]Chất khoáng cần cho việc tạo xương, duy trì sức khỏe và giúp trao đổi chất. Nếu thiếu chất khoáng bò sẽ còi cọc, chậm lớn. Bổ sung khoáng cho bò thịt bằng các loại bột xương, bột sò và các loạipremix.
2.5. Chất dinh dưỡng cung cấp Vitamin
[bookmark: _Toc426461785][bookmark: _Toc426461899][bookmark: _Toc426462019]Tuy nhu cầu Vitamin của bò thấp nhưng thiếu nó thì trao đổi chất ngưng trệ và bò không phát triển được. Thường thì bò có thể bị thiếu các Vitamin A, D, E. Các loại Vitamin khác, thì hệ thống  vi sinh vật dạ cỏ có thể tổng hợp được, đủ cho nhu cầu của bò.  Đối với bê, do hệ thống vi sinh vật dạ cỏ chưa hoàn chỉnh nên đôi khi cũng cần bổ sung.
2.6. Nước uống
Nước giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng trong quá trình trao đổi chất. Nước còn giúp điều hòa thân nhiệt, nâng cao sản lượng chăn nuôi. Ngoài ra, nếu bò thiếu nước hiện tượng nhai lại sẽ không xảy ra, cho nên cần thiết cho bò uống đủ nước, tốt nhất là khi nào bò khát nước thì được cung cấp nước uống dễ dàng. Cung cấp đầy đủ nước uống sạch cho bò thịt là rất quan trọng. Bình quân một bò nuôi lấy thịt có thể tiêu thụ 60 lít nước mỗi ngày.
II.3. Bảo quản và dự trữ thức ăn cho bò từ rơm
Tận thu rơm rạ góp phần phát triển nhanh đàn bò, nhất là bò sữa. ở những vùng có đàn trâu bò kém phát triển, cũng có thể tận thu để chuyển bán sẽ có lời rất lớn cho cả hai phía.
- Để giúp người chăn nuôi bò có thể tạo nguồn thức ăn trong những tháng mùa nước nổi và thời điểm giao mùa.
- Nâng cao chất lượng của thức ăn
- Công phá các cấu trúc thô trong rơm lúa, giúp cho việc tiêu hoá được dễ dàng.
- Kích thích vi sinh vật dạ cỏ hoạt động mạnh hơn nhờ tạo ra cho chúng một môi trường thích hợp hơn.
- Làm cho rơm hấp dẫn đối với loài nhai lại, chúng tiêu thụ được lượng lớn hơn, đồng thời cung cấp cho chúng thêm nhiều chất dinh dưỡng khác.
1. Thành phần dinh dưỡng của rơm 
Rơm là sản phẩm phụ của cây ngũ cốc hay cây họ đậu. Ngô, lúa mì và lúa nước là ba cây lương thực chính của thế giới. Rơm chứa nhiều xơ, chiếm 350-400 g/kg chất khô chủ yếu là lignin, có giá trị dinh dưỡng thấp. Hàm lượng protein trong rơm lúa từ 25-40 g/1kg chất khô. Rơm lúa có hàm lượng lignin tương đối cao, chiếm 60-70g/kg chất khô, hàm lượng khoáng rất cao 170g/kg chất khô, trong đó chủ yếu là silic, vì vậy hệ số tiêu hóa của rơm lúa rất thấp. Tỷ lệ tiêu hóa của rơm sẽ được tăng lên nếu thông qua xử lý rơm rạ bằng phương pháp kiềm hóa, axit hóa hay amoniac hóa.... Thành phần hóa học cơ bản của rơm rạ phụ thuộc nhiều đến đặc tính sinh lý, thời điểm thu hoạch, độ thành thục của cây trồng và chế độ dinh dưỡng của đất ... Nhưng nhìn chung các thành phần chính bao gồm: - Tỷ lệ cao của cacbonhydrat thành vách tế bào như cellulose, hemicellulose và lignin chiếm 60-80% tổng vật chất hữu cơ của cây trồng. Cellulose là thành phần cấu trúc chính của thành tế bào thực vật, chiếm vào khoảng từ 32-47% trong tổng vật chất khô của thực vật. Bao gồm chuỗi homosaccharit được tạo thành bởi các liên kết β-1-4-glucose gọi là xellobiose, thông qua các cầu nối micro-fibres. Cellulose có thể tiêu hóa được bởi gia súc nhai lại. Hemicellulose, khác với cellulose, hemicellulose được tạo thành từ heteropolymers không có hình dạng nhất định bao gồm tất cả các đường pentose như xylose, arabinose. Chuỗi đại phân tử của hemicellulose thì ngắn hơn cellulose. Chúng tạo thành một cái khung polysaccharit liên kết với phenol bao quanh sợi cellulose. Hemicellulose chỉ tiêu hóa được một phần. Lignin là một hetero-polyme phenol nó gắn với hemicellulose. Mối liên kết giữa lignin và hemicellulose cho đến nay vẫn chưa được hiểu một cách chính xác. Tổ chức của các tiểu phần xơ của xellulose đã tạo thành hàng rào chắn cơ học chắc chắn. Vì vậy, lignin không được tiêu hóa và còn làm cản trở sự tiêu hóa của các gluxit khác. Tỷ lệ lignin trong cây trồng được tăng lên cùng với tuổi của cây trồng và tỷ lệ nghịch với tỷ lệ tiêu hóa của gia súc.
- Nghèo nitơ: Thức ăn rơm rạ có tỷ lệ protein rất thấp, chiếm vào khoảng 2-5%. Tỷ lệ chất dinh dưỡng này giảm mạnh theo tuổi. Mặt khác enzymee của vi sinh vật dạ cỏ lại khó tiếp cận với azot của thức ăn thô vì sự cản trở của màng tế bào lignin hóa. - Nghèo khoáng và vitamin: trong thực tế loại thức ăn này thiếu hầu hết các nguyên tố khoáng đa lượng như Ca, P, Na và các nguyên tố khoáng vi lượng. Đồng thời chúng cũng thiếu hụt các vitamin như vitamin A, và D3. - Khó thoái biến trong dạ cỏ: Màng tế bào lignin hóa một mặt cản trở vi sinh vật chui vào bên trong tế bào, từ đó cản trở enzyme phân giải chất xơ, một mặt tạo sự bền chặt cho tế bào, cản trở sự chia cắt trong quá trình nhai lại (bảng 22). Thức ăn phải lưu lại lâu trong dạ cỏ từ đó làm giảm lượng ăn vào. 
Việc đánh giá thành phần hoá học của các loại phụ phẩm là hết sức quan trọng, từ đó sẽ tính được giá trị dinh dưỡng của chúng, trên cơ sở đó sẽ có biện pháp sử dụng làm thức ăn nuôi bò nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Bảng 5.10. Thành phần hoá học của một số loại phụ phẩm 
	(%) 
	VCK
	Protein thô 
	Xơ thô 
	Khoáng tổng số (KTS)

	Rơm lúa 
	89,37 
	4,53
	29,18
	12,94 


Rơm lúa là loại phụ phẩm khá dồi dào nhưng hàm lượng protein vào loại trung bình: 4,53% và hàm lượng xơ lại cao (38,44%). Chính vì vậy khi phối hợp trong khẩu phần nuôi bò thịt cần chú ý kết hợp với các nguyên liệu có hàm lượng protein và tinh bột cao.
Rỉ mật
 Rỉ mật là phụ phẩm của sản xuất đường kết tinh. Tùy theo các giai đoạn của quá trình chiết tinh đường mà có nhiều loại rĩ mật. Rỉ mật “A” là là sản phẩm phụ đầu tiên khi ly tâm trích ly đường cho ra đường thô, và chiếm vào khoảng gần 77% so với tổng số. Đường thô là phần nước mía được gạn lọc và cô đặc và kết tinh. Rĩ mật "A" là phần phụ phẩm của quá trình tạo đường "A", đường đầu tiên của sự chế biến chúa 80- 85% vật chất khô. Rỉ mật "B" là rỉ mật thứ hai của quá trình gạn lọc để cho ra 12% đường thô (đường B). Rỉ mật cuối cùng được biết đến là rỉ mật "C", đó là phần thu được từ quá trình kết tinh phần chất lỏng đặc sánh và rỉ mật "B", mà sau khi nấu và ly tâm cho ra đường C và rỉ mật C. Ngay cả khi rỉ mật C được lọc kỹ và là sản phẩm phụ cuối cùng của nhà máy đường thì rỉ mật này vẫn chứa một lượng đường sucrose (vào khoảng 32- 42%) và nó cũng không được lọc lại lần nữa để tận thu đường còn lại. Rỉ mật “C” luôn có mặt trên thị trường. Rỉ mật là nguồn đậm đặc cacbohydrat có khả năng lên men, là chất cao năng lượng, hàm lượng protein thấp (2-4%), chủ yếu nitơ dưới dạng nitơ phi protein. Rỉ mật được sử dụng vào các mục đích cho chăn nuôi sau đây: 
- Là cơ sở để vỗ béo bò nuôi thâm canh 
- Là chất mang urê, khoáng và các chất dinh dưỡng khác để cải thiện hiệu quả sử dụng khẩu phần nghèo nitơ (phế thải hoa mau, mía, phụ phẩm nông nghiệp) 
- Chất phụ gia quan trọng cho việc dự trữ chiến lược thức ăn thô cho trâu bò Vai trò của rĩ mật trong thức ăn cho gia súc:
- Cung cấp cacbohydrat lên men trong khẩu phần cơ sở của động vật nhai lại 
- Chất mang ngon miệng cho các chất dinh dưỡng khác (như urê, khoáng..) để bổ sung vào khẩu phần giàu xơ và cũng là chất keo trong khối liếm. 
Rỉ mật là phần dịch được tạo ra từ nước mía không được gạn lọc trong quá trình chế biến đường theo nguyên tắc đảo liên tục chống lại sự kết tinh, rồi cho bay hơi nước để làm khô cho đến khi thành phần vật chất khô đạt vào khoảng 80%. Tùy thuộc lượng đường sucrose, 90-92% (theo vật chất khô), đây là loại nguồn năng lượng lý tưởng cho gia súc dạ dày đơn. Tuy nhiên nó cũng là loại thức ăn đắt tiền. Có khoảng 60 nước cung cấp đường sucrose từ đường mía. Tùy thuộc vào giống mía khác nhau, thời tiết khác nhau và kỹ thuật chế biến mà thành phần của sản phẩm này rất khác nhau. Ví dụ, đường Cu Ba chứa sucrose là rất lớn, chiếm tới 88% (VCK) nhưng ở một số nước khác tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 76-80%. Một ví dụ quan trọng để chứng minh điều này là rỉ mật B được tạo ra từ nước ban đầu có có độ nguyên chất cao thì có tỷ lệ kết tinh đường trong quá trình bảo quản rất cao. Nhưng ngược lại rỉ mật A và B được tạo ra từ nước ban đầu có độ nguyên chất thấp thì khả năng kết tinh đường rất thấp. Tuy nhiên vào trung bình vào khoảng 78-80% đường sẽ không được kết tinh trong quá trình bảo quản. Rỉ mật được sử dụng chủ yếu là nguồn cung cấp năng lượng; thành phần dinh dưỡng khác như chất béo, xơ thấp và nitơ thấp. Chất chiết không chúa niư tơ chiếm khoảng 85-95% theo vật chất khô, nó là hỗn hợp cả phần đường đơn và phần không phải là đường. Phần không phải là đường có khả năng lên men và tỷ lệ tiêu hóa thấp và chiếm khoảng 18% tính theo vật chất khô đối với rỉ mật A, 23% ở rỉ mật B, và 33% ở rỉ mật C. 
2 . Bảo quản dưới hình thức phơi khô
- Phơi khô 
Phơi khô là một trong những phương pháp bảo quản thực phẩm cổ xưa nhất. Phương pháp chế biến khô khá đơn giản cho nên được đa số các hộ nông dân thực hiện phổ biến. Không cần phải đầu tư quá nhiều về các trang thiết bị điện nước cũng không gây ảnh hưởng đến các vấn đề môi trường cũng như nước thải, chỉ mất nhiều công phơi.  
Phơi khô kịp thời đánh đống. 
Đây là phương pháp bảo quản đơn giản và phổ biến rộng nhất hiện nay. Các hộ nông dân cần nhận thức được vai trò và sự cần thiết của rơm rạ đối với phát triển trâu bò. Bố trí lao động hợp lý khẩn trương hơn trong việc phơi rơm rạ mau khô, đảm bảo độ ẩm 9-10%. Khi rơm vẫn còn màu xanh thu về đánh đống kịp thời ngay. Cần chọn nơi đánh đống rơm rạ cao ráo, thoáng, không bị ẩm ướt, không đánh đống rơm rạ dưới các tán cây to....
Đóng bánh rơm rạ. 
Như đóng bánh cỏ khô ở các nước có cỏ lớn. Bánh rơm rạ có kích thước 50cmx50cm hoặc 100cmx100cm. Mỗi bánh rơm rạ được đóng có thể giảm thể tích so với đánh đống 5-6 lần, mà dễ bảo quản, có thể xếp vào các kho, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Phương pháp đóng thủ công có thể dùng khuôn gỗ hay khuôn sắt có kích thước bánh như trên. Xếp rơm rạ vào rồi dùng bàn ép, ép chặt rơm rạ xuống sau dùng dây sắt hay đai sắt cố định như gói bánh chưng. 
Nhược điểm: dai, cứng và giảm chất dinh dưỡng. Đối với gia súc nhai lại, rơm lúa là nguồn thức ăn quan trọng, tuy nhiên, rơm khô có giá trị dinh dưỡng thấp, tỷ lệ tiêu hoá thấp và kém hấp dẫn do chất xơ trong rơm khó tiêu, mặt khác, rơm chứa ít tinh bột dễ hoà tan, ít đạm và khóang chất. Vì vậy, để tăng khả năng tiêu thụ, tăng tỷ lệ tiêu hoá rơm và cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho loài nhai lại, nên tiến hành xử lý, chế biến rơm trước khi cho gia súc ăn.
3. Bảo quản dưới hình thức khác
Cắt ngắn
phương pháp này được áp dụng đối với các loại thức ăn thô, xanh như cây cỏ họ hòa thảo, bộ đậu, rơm, rạ, cỏ, cỏ khô quá dài. Tùy từng loài, tuổi gia súc mà độ dài của thức ăn cần thay đổi cho phù hợp. đối với trâu bò, ngựa: 1,5 – 2cm. cỏ xanh non cũng cần cắt ngắn song kích thước có thể dài hơn. Thức ăn xanh trước khi ủ cũng cần được cắt ngắn.
Sau khi cắt ngắn bằng tay hoặc bằng máy cần phải loại bỏ các vật lạ (sắt, thép, đất, cát) tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của vật nuôi.
Các loại củ quả tươi trước khi cho ăn cũng cần rửa sạch và thái nhỏ.
Thức ăn sau khi được cắt ngắn con vật ăn nhiều hơn để nguyên cả cây, đồng thời tránh được hiện tượng bỏ thừa, l•ng phí thức ăn.
Xử lý bằng nhiệt hơi nước
Xử lý các loại thức ăn thô chất lượng thấp bằng nhiệt với áp suất hơi nước cao, để làm tăng tỉ lệ tiêu hóa.
Cơ sở của phương pháp này là quá trình thủy phân xơ bằng hơi nước ở áp suất cao, để phá vỡ mối liên kết hóa học giữ các thành phần của xơ và tạo ra sự tách chuỗi. Có thể dùng hơi nước ở áp xuất 7 – 28 kg/cm2 để xử lý rơm trong 5 giờ.
Xử lý các loại thức ăn thô chất lượng thấp bằng nhiệt với áp suất hơi nước cao để làm tăng tỷ lệ tiêu hoá. Cơ sở của phương pháp này là quá trình thuỷ phân xơ bằng hơi nước ở áp suất cao để phá vỡ mối liên kết hoá học giữa các thành phần của xơ và tạo ra sự tách chuổi. Theo các tác giả Sundstol và Owen (1984) thì có thể dùng hơi nước ở áp suất 7 - 28 kg/cm2 để xử lý rơm trong 5 phút. Rangnekar và cộng sự (1982) đã xử lý rơm và bã mía bằng hơi nước ở áp suất 5 -9 kg/ cm2 trong 30 - 60 phút. Kết quả tương tự như xử lý ở áp suất cao trong thời gian ngắn. Phương pháp này chủ yếu lợi dụng các nguồn nhiệt thừa ở các nhà máy.
Xử lý bằng bức xạ nhiệt
Khi chất xơ được chiếu xạ thì chiều dài của chuỗi xenlulza sẽ giảm và thành phần hyđratcacbon không hòa tan sẽ trở lên dễ dàng tác dụng bởi vi sinh vật dạ cỏ.
bức xạ làm tăng tỉ lệ tiêu hóa của thức ăn thô sơ.
Có một số phương pháp bức xạ khác nhau như bức xạ cực tím, tia gamma có thể làm tăng tỉ lệ tiêu hóa của thức ăn thô.
Nhưng phương pháp này đòi hỏi phải có nhiều trang thiết bị đắt tiền.
4. Xử lý kiềm 
Xử lý kiềm rơm rạ sẽ làm phá vỡ thành tế bào bởi vì kiềm hòa tan hemicellulose, lignin và silica, phân hủy liên kết este của acid uronic và acetic, làm trương cellulose và giảm độ kết tinh của cellulose [13]. Hơn nữa, kiềm phá vỡ liên kết -ete giữa lignin và hemicellulose, liên kết este giữa lignin và/hoặc hemicellulose và các acid hydroxycinnamic như acid p-coumaric, acid ferulic. Có nhiều cách xử lý kiềm:
Kiềm hóa bằng Amoniac
NH3 được bơm vào đóng rơm phủ kín qua một ống dẫn. Nước amoniac cũng có thể cho chảy từ phía trên đống rơm xuống và amoniac sẽ bốc hơi từ từ và thấm vào rơm. Xử lý bằng amoniac khí hay lỏng đều tỏ ra có hiệu lực tốt: làm tăng tỷ lệ tiêu hoá, tăng NPN và lượng thu nhận. Tuy nhiên nó đòi hỏi phải có các bình chứa chịu áp lực và càc trang thiết bị hạ tầng tốt. Xử lý amoniac cũng gây ô nhiễm môi trường do NH3 thải vào không khí. Trong một số trường hợp có thể sinh độc tố (4-metyl imidazol) nếu xử lý amoniac ở nhiệt độ cao và nguyên liệu có nhiều đường
Kiềm hoá với nước vôi
Xử lý rơm với nước vôi làm tăng tỉ lệ tiêu hoá của rơm lên 7 – 8% và mỗi ngày mỗi con trâu bò có thể ăn được khoảng 10 kg.
Kiềm hoá rơm bằng nước tro
Dùng nước tro đặc (tỷ lệ xút 2%) để kiềm hoá rơm lúa theo mức cứ 2,0 – 2,5 lít nước tưới cho 1 kg rơm khô.
Ủ rơm với urê
Thực chất xử lý bằng urê cũng là xử lý bằng NH3 một cách gián tiếp vì khi có nước và ureaza của vi sinh vật thì urê sẽ phân giải thành amoniac. 
CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2 
Các nhà nghiên cứu cho rằng: trong thực tế sản xuất hiện nay thì lấy NH3 từ urê bằng quá trình ủ ướt rơm hay các thức ăn thô khác là phương pháp đơn giản và thuận tiện hơn cả. NaOH và NH3 làm cắt mạch liên kết giữa lignin với các thành phần khác của màng tế bào như cellulose, hemicellulose và protein. Một phần hemicellulose trở thành 108 hòa tan trong nước và các cấu trúc vốn không thể tác động tới trở thành dễ dàng chịu tác động của enzyme vi sinh vật. 
Phương pháp xử lý bằng urê an toàn hơn phương pháp xử lý bằng amoniac lỏng hoặc khí. Hơn nữa, urê rẻ hơn NaOH và NH3 và rất sẵn vì nó là phân bón cho cây trồng. Mặt khác, urê là chất rắn nên dễ vận chuyển và sử dụng. 
Tuy nhiên, phương pháp này vẫn có những khó khăn như: NH3 chỉ được giải phóng khi có enzyme urease và enzyme này chỉ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định. Nhiệt độ và độ ẩm cao là điều kiện thuận lơi cho enzyme này hoạt động. Do đó, xử lý urê chỉ thích hợp cho các nước nhiệt đới. Bên cạnh đó, mặc dù xử lý urê bổ sung NH3 cho vi sinh vật dạ cỏ, nhưng đây vẫn là cách bổ sung đắt tiền bởi vì lượng urê cần dùng để đảm bảo xử lý có hiệu lực ít nhất cao gấp 2 lần so với nhu cầu của vi sinh vật dạ cỏ. Thêm vào đó, ở các nước đang phát triển do trợ cấp nông nghiệp ngày càng giảm nên gía urê có xu hướng tăng lên. Việc áp dụng phương pháp này có thể sẽ mang lại hiệu quả kinh tế không cao nếu giá urê cao. Do đó, việc dùng thêm một chất kiềm khác rẻ hơn (như vôi chẳng hạn) kết hợp
Chế biến rơm bằng cách xử lý urê – vôi hoặc NaOH
Nghiên cứu xử lý rơm để tăng giá trị làm thức ăn cho trâu bò đã có rất nhiều tác giả quan tâm. Lê Xuân Cương và ctv (1993) nghiên cứu tác dụng của rơm ủ urea đối với sức sản xuất của bò sữa và trâu cày. Kết quả nghiên cứu trong 2 năm 1991-1992 đã cho thấy rằng thành phần dinh dưỡng, tỷ lệ tiêu hoá, khả năng tổng hợp bằng hệ vi sinh vật dạ cỏ ở rơm ủ urea cao hơn rơm không ủ 2-4%; ăn rơm ủ làm tăng năng suất sữa và không ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Nguyễn Ngọc Tiến (1993) xác định sự biến đổi các thành phần hoá học của rơm sau khi xử lý bằng uera. Tống Quang Minh và ctv (1993) đã nghiên cứu các giải pháp dự trữ rơm cỏ phục vụ chăn nuôi trâu bò ở Đồng Tháp mười. Nguyễn Viết Hải và ctv (1994) nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý rơm bằng urea, NaOH đến thành phần hoá học, tiêu hoá và trao đổi chất dạ cỏ ở bò. Nguyễn Hoài Hương (1995) đã nghiên cứu xử lý rơm rạ bằng nấm phân huỷ lignin Pleurotus florida làm thức ăn cho bò. Kết qủ thí nghiệm cho thấy xử lý rơm với nấm bậc cao làm cải thiện cấu trúc xơ: NDF giảm 14,7-27,7%; ADF giảm: 14,5-18,5% lignin giảm 35-45%; tỷ lệ tiêu hoá vật chất hữu cơ tăng 32,3%; lượng vật chấy khô ăn được tăng 40%.
Về chế biến và sử dụng rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại, Nguyễn Xuân Trạch (1998) đã nghiêu cứu rất tỉ mỉ các giải pháp chế biến và hiệu quả của chúng được đánh giá bằng phương pháp in sacco cũng như thí nghiệm sinh trưởng trên bò. Nguyễn Thị Tịnh và ctv (1999) cũng nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số công thức chế biến rơm cho bò bằng phương pháp in sacco. Tác giả đã tiến hành đánh giá 4 công thức ủ gồm đối chứng (không ủ); rơm ủ 4% urea ở 14 và 21 ngày; rơm ủ 4% Ca(OH)2 ở 14 và 21 ngày; rơm ủ 2% urea+ 2% Ca(OH)2 ở 14 và 21 ngày. Kết quả cho thấy nhìn chung các phương pháp xử lý đều làm tăng chất lượng của rơm, trong đó xử lý rơm bằng 4% urea cho kết quả tốt nhất.
Ngoài nghiên cứu chế biến, xử lý rơm lúa, còn có một số tác giả khác nghiên cứu chế biến sử dụng các loại phế phụ phẩm nông nghiệp khác làm thức ăn cho gia súc nhai lại. Lã Văn Kính và ctv (1996) nghiên cứu các biện pháp chế biến, bảo quản quả điều, bã điều làm thức ăn cho bò sữa. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng có thể ủ yếm khí quả điều với chất độn chuồng gà cho thời gian bảo quản quả điều trên 1 tháng vẫn cho kết quả tốt. Nguyễn Nghi và ctv (1995) nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cỏ ủ trong chăn nuôi bò sữa hộ gia đình. Tác giả đã kết luận rằng cỏ ủ từ mọi nguồn cần phơi héo để độ ẩm còn 60-70% và bổ sung 1,5% rỉ mật đường cho chất lượng ủ tốt nhất trong chăn nuôi nông hộ, giải quyết thức ăn trong mùa khô.
Việc xử lý thức ăn để bảo vệ protein dễ tiêu khỏi tác động của hệ vi sinh vật trong dạ cỏ để tăng tỷ lệ protein thoát qua khỏi dạ cỏ cũng dược quan tâm nghiên cứu. Vũ Chí Cương và ctv (1999) nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn protein và xử lý protein bằng formaldehyde đến độ hòa tan in vivo, phân giải in sacco, tăng trọng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò tơ lỡ. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc xử lý formaldehyde làm giảm tỷ lệ và tốc độ phân giải của nitơ và vật chất khô của bột cá và hạt bông trong dạ cỏ. Bên cạnh đó xử lý formaldehyde đã có ảnh hưởng tích cực: tăng tăng trọng ngày, giảm chi phí thức ăn và tăng hiệu quả sử dụng thức ăn ở bò một cách rõ rệt.
5. Thêm phụ gia
Bã bia, rượu, rỉ mật
Khi cho thêm rỉ mật, giá trị dinh dưỡng của rơm tăng lên, rơm có mùi thơm, ít hăng hơn và gia súc nhai lại thích ăn hơn.
phương pháp ủ tương tự như trên. lưu ý hoà tan cả urê và rỉ mật trong nước.
Vỏ dứa
Vỏ dứa ủ dịch dinh dưỡng nhiều chảy ra cho ủ với rơm khô sẽ hút nước dứa chảy ra làm tăng dinh dưỡng cho rơm và làm rơm mềm ra. Khi ủ cứ mỗi lớp rơm cho 1 lớp vỏ dứa, rồi phủ kín bằng bao ni lông, sau 1 tuần cho gia súc ăn.
ở các vùng trồng dứa nhiều, nơi gần xưởng sản xuất chế biến hoa quả dứa, số lượng phụ phẩm khá lớn cần tận dụng chế biến làm thức ăn gia súc chất lượng tốt, giá thành rẻ.




PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Thí nghiệm được thực hiện trong 3 tháng, từ tháng 03/2021 đến tháng 06/2021.  
Đối tượng nghiên cứu: rơm lúa đã phơi khô sau thu hoạch tại Pác Nặm và Chợ Mới của tỉnh Bắc Kạn) và phần gốc cách mặt đất khoảng 30 cm làm nguyên liệu. 
Dụng cụ thí nghiệm 
Kéo cắt nguyên liệu, cân đồng hồ 100 kg, cân đồng hồ 5 kg túi nilon loại dày khổ 2x1, bạt nilon và một số dụng cụ khác.
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Hình 1: Rơm khô
III.1. Bố trí thí nghiệm
Rơm khô lần lượt cân theo tỉ lệ của 4 nghiệm thức như sau (Bảng 1):
Nghiệm thức 1: Lô TN1 Rơm khô 96 kg, urê 4 kg, nước sạch 70-100 lít. 
Nghiệm thức 2: Rơm khô 96 kg, urê 3,5 kg , vôi tôi 0,5 kg, nước sạch 70-100 lít.
Nghiệm thức 3: Rơm khô 96 kg, urê 2,5 kg, vôi tôi 2-3 kg, nước sạch 70-100 lít. Nghiệm thức 4: Lô TN1 Rơm khô 96 kg, urê 4 kg, nước sạch 70-100 lít, 2kg rỉ mật. 
Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 
	TT
	Diễn giải
	Lô TN1
	Lô TN2
	Lô TN3
	Lô TN4

	1
	% khối lượng
	95,5% Rơm khô 
	95,5% Rơm khô
	95,5% Rơm khô
	95,5% Rơm khô 

	2
	
	4% urê 
	3,5% urê 
	2,5% urê 
	2% urê 

	3
	
	
	0,5% vôi
	1,5% vôi
	2% rỉ mật

	
	
	0,5% muối ăn
	0,5% muối ăn
	0,5% muối ăn
	0,5% muối ăn



Cách làm: pha urê vào nước theo tỉ lệ như trên, lưu ý khuấy đều cho urê tan hết. Trải từng lớp rơm dày khoảng 20 cm. Sau đó tưới nước đã hoà tan urê và vôi cho thấm ướt đều tất cả các lớp 110 rơm (không dội quá nhiều làm thừa nước urê gây lãng phí). Tiếp theo, lớp rơm mới được phủ lên và lại tưới đều cho đến khi làm ẩm hết lượng rơm cần xử lý. Mỗi nghiệm thức bổ sung 0,5% NaCl (theo khối lượng tươi), trộn đều để cho các hạt muối được tơi ra và phân phối đều trong khối thức ăn ủ, tạo môi trường có độ mặn đều cho quần thể vi sinh vật. Các lớp dưới nên tưới ít hơn các lớp trên vì phần nước dư thừa sẽ thấm xuống các lớp dưới. Sau khi rơm được tưới đều cho chúng vào các bao tải dứa, nén thật chặt rồi buộc chặt. Bảo quản các bao tải này ở nơi sạch sẽ, tránh nắng, mưa, ẩm ướt. 
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Hình 2: túi ủ rơm
Các chỉ tiêu theo dõi
Phân tích thành phần dinh dưỡng VCK, chất hữu cơ, xơ tan trong dung dịch trung tính (NDF), xơ tan trong dung dịch axit(ADF), protein thô, chất béo thô. Các mẫu được kiểm tra độ pH, và các chỉ tiêu cảm quan của khối ủ (màu sắc, mùi, độ thối mốc) tại các thời điểm bảo quản 30, 60, 90 ngày.
III.2. Phương pháp thu mẫu và đánh giá giá trị dinh dưỡng
Túi thức ăn ủ chua được lấy mẫu kiểm tratại các thời điểm 30, 60, 90 ngày sau khi ủ. Mẫu được chia làm 8 phần trên đĩa inox (25 × 35 cm) đảm bảo độ đồng đều về phân bố thức ăn thô xơ và thức ăn tinh. 50 g mẫu được lấy hết trong một ô mẫu và bổ sung 200 ml nước lọc, để ở nhiệt độ 4oC trong 24h để xác định giá trị pH. Phần mẫu còn lại được giữ trong các túi giấy để sấy khô ở nhiệt độ 60oC. 
III.3. Phương pháp phân tích
Tiến hành đánh giá cảm quản các chỉ tiêu màu sắc, mùi vị, độ mốc và khả năng tiếp nhận thức ăn ủ chua của bò tại trung tâm của công ty cổ phần đầu tư và phát triển bò Mông Việt Nam. 
- Thực hiện việc phân tích thành phần dinh dưỡng của thân cây ngô sinh khối và và cỏ xanh tại trung tâm phân tích ĐH Mỏ - Địa chất và PTN Đại học Nông Nghiệp Thái Nguyên. Xác định giá trị pH của mẫu ủ chua được lọc bằng vải gạc. Giá trị pH của mẫu được xác định là giá trị pH của dịch chiết bằng máy đo pH cầm tay Emin. 
Phương pháp đánh giá bằng cảm quan 
- Màu sắc: Được đánh giá bằng cảm quan xem độ đồng đều, có màu vàng đặc trưng của sản phẩm ủ chua là tốt nhất; có màu nâu sẫm hoặc đen là sản phẩm u chua không đạt. 
- Mùi vị: Được đánh giá bằng cảm quan, có mùi chua nhẹ, mùi thơm của acid hữu cơ là sản phẩm ủ chua tốt.
- Độ mốc: Được đánh giá bằng cảm quan không có mốc hoặc thấp không đáng kể là sản phẩm ủ chua đạt.
- Đánh giá tính ngon miệng thông qua theo dõi khả năng chấp nhận thức ăn của đàn bò đối với từng nghiệm thức tại trại bò của công ty cổ phần đầu tư và phát triển bò Mông Việt Nam. Sau khi lấy mẫu, phần thức ăn ủ chua còn lại được đem cho bò ăn theo từng nghiệm thức, mỗi lần cho ăn giữa các nghiệm thức cách nhau ít nhất 1 ngày.
Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
 - Đo pH: Mẫu được chia làm 8 phần trên đĩa inox (25 × 35 cm) đảm bảo độ đồng đều về phân bố thức ăn thô xơ và thức ăn tinh. 50 g mẫu được lấy hết trong một ô mẫu và bổ sung 200 ml nước lọc, để ở nhiệt độ 4oC trong 24h để xác định giá trị pH. Dịch chiết lạnh của mẫu ủ chua được lọc bằng giấy lọc. Giá trị pH của mẫu được xác định là giá trị pH của dịch chiết bằng máy đo pH cầm tay Emin. 
- Phân tích thành phần dinh dưỡng: 
+ Phân tích vật chất khô theo phương pháp sấy ở 60 – 70oC để qua đêm. Mẫu được sấy khô trong tủ sấy, cân đến trọng lượng không đổi để tính hàm lượng VCK, sau khi tính hàm lượng VCK xong mẫu được nghiền nhỏ bằng máy (máy xay sinh tố) và bảo quản trong lọ nhựa kín ở nơi thoáng mát sau đó mới đem đi phân tích các chỉ tiêu protein thô, xơ thô và khoáng tổng số. 
 + Phân tích hàm lượng khoáng tổng số theo phương pháp nung ở nhiệt độ 550 – 6000C tại ĐH Mỏ Địa chất.















PHẦN IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả đánh giá cảm quan của các nghiệm thức 
Sự thay đổi màu sắc, mùi và độ mốc trong quá trình ủ chua 
Sự thay đổi màu sắc của các túi trong quá trình ủ ở bảng 3 cho thấy các túi đều cho màu vàng xanh nhạt đặc trưng của thức ăn ủ chua (của dưa cải muối, nhưng vị thơm ngon hơn giống như kim chi do có một lượng bột cám hay bột bắp thêm vào). Sử dụng một số các loại tinh bột (cám gạo, bột ngô) để ủ chua nhằm cung cấp các cơ chất ban đầu (tiền chất) cho quần thể vi sinh vật, làm cho chúng sinh trưởng, phát triển và bắt đầu quá trình lên men nhanh, làm giảm nhanh độ pH và làm ngừng quá trình hô hấp sớm nhất. Ngoài ra, các loại tinh bột kể trên còn đóng vai trò như là chất hấp thụ nước, làm tăng hàm lượng vật chất khô cho thức ăn ủ. Riêng Lô TN1 thì cho màu vàng xanh màu hơn, và bên trên cùng có màu sẫm xanh mùi gắt và có hiện tượng ủng, có độ mốc thấp và tập trung chủ yếu ở bề mặt và khá rời rạc. Tất cả màu đều đồng nhất ở mỗi túi ủ. Ở các giai đoạn không có sự khác biệt về màu sắc giữa các nghiệm thức. Nhìn chung độ mốc không đáng kể và ở dưới lớp bề mặt không có hiện tượng mốc không ảnh hưởng đến sản phẩm ủ chua. 
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Hình 2. ảnh rơm trước và sau ủ

Bảng 3. Các chỉ tiêu cảm quan của rơm ủ
	Thời gian ủ 
	Công thức thí nghiệm 
	

	
	Nghiệm thức I
	Nghiệm thức II
	Nghiệm thức III
	Nghiệm thức IV

	Sau 30 ngày 
	Vàng, thơm, chua nhẹ 
	Vàng, thơm hơi nồng, chua nhẹ 
	Vàng, nồng, chua nhẹ 
	Vàng, thơm, chua nhẹ 

	Sau 60 ngày 
	Vàng, thơm, chua 
	Vàng, thơm hơi nồng, chua 
	Vàng,  nồng, chua 
	Vàng, thơm, chua 

	Sau 90 ngày 
	Vàng, thơm, chua 
	Vàng, thơm hơi nồng, chua 
	Vàng, nồng,  chua nhiều 
	Vàng, đen, chua nhiều 



- Các chỉ tiêu cảm quan: 
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Hình 3 : Sản phẩm trước và sau khi ủ

Ủ rơm với urê sau một tuần ủ rơm có màu vàng tươi, thơm nhẹ. Sau 21 ngày ủ rơm có màu vàng, mùi đặc trưng của urê và mềm, chỉ cần tập một đến hai lần thì bò có thể ăn ngon miệng và ăn được nhiều hơn so với rơm không chế biến. Rơm ủ có chất lượng tốt có màu vàng đậm, mùi urê, không có mùi mốc, rơm ẩm, mềm. Giống như cỏ ủ, sau 60 ngày và 90 ngày ủ các chỉ tiêu về cảm quan ít có sự thay đổi so với lúc 30 ngày ủ, thức ăn vẫn có màu đặc trưng của rơm tươi là vàng xanh, có mùi thơm, chua. Riêng nghiệm thức IV đến 90 ngày ủ có vị chua nhiều, một số khu vực bắt đầu mềm nhũn và chuyển từ màu vàng sang màu nâu đen. Đây là dấu hiệu bắt đầu quá trình lên men butyric và hỏng. 
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Hình 5: Rơm ủ của nghiệm thức IV: a,  màu nâu đen b, nấm mốc

Hiện tượng sinh hơi
Là hiện tượng ghi nhận được trong quá trình ủ chua. Kết quả cho thấy một số túi ủ có hiện tượng sinh hơi. Các túi sinh hơi nhiều nhất thuộc Lô TN4, một số của Lô TN1 sau khi ủ được 3 ngày. Ở Lô TN3 hầu như không thấy có sinh hơi. Hiện tượng sinh hơi này giữ ổn định và giảm dần sau khi ủ được 7 ngày. Các giai đoạn lấy mẫu phân tích 14, 21, 28 ngày thì các túi ủ không còn hơi trong các túi. Kết quả sinh hơi lúc ủ được trình bày ở bảng 2. 
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Ảnh 6: Hiện tượng sinh hơi
Bảng 3: Ghi nhận hiện tượng sinh hơi ở ngày ủ của các túi nghiệm thức 







	Tên nghiệm thức
	Lặp lại
	Túi ủ GĐ 14
	Túi ủ GĐ 21
	Túi ủ GĐ 28

	Lô TN1
	1
	 -
	 -
	 +

	
	2
	 ++
	 +
	-

	
	3
	 -
	 -
	 +

	Lô TN2
	1
	 -
	 -
	 -

	
	2
	 -
	 +
	 -

	
	3
	 +
	 -
	 +

	Lô TN3
	1
	 -
	 -
	 -

	
	2
	 -
	 -
	 -

	
	3
	 -
	 -
	 -

	Lô TN4
	1
	 ++
	 +++
	 ++

	
	2
	 +++
	 ++
	 ++

	
	3
	 ++
	 ++
	 +


(- : không sinh hơi; + :sinh hơi ít; ++ : sinh hơi vừa; +++ : sinh hơi nhiều) Hiện tượng sinh hơi này xảy ra là do trong quá trình hoạt động của vi sinh vật hoặc quá trình tiến hành ủ chua còn không khí trong túi ủ đã tạo điều kiện cho VSV hô hấp hiếu khí làm cho túi ủ sinh hơi.
Thành phần hóa học của rơm ủ urê: 
 Thành phần hoá học của rơm ủ urê: Kết quả phân tích thành phần hóa học của rơm ủ urê được trình bày tại bảng 4
Bảng 4 Thành phần hóa học của rơm ủ trong nghiệm thức 1
	Ngày ủ
	Chỉ tiêu (%)

	
	VCK
	Protein thô 
	Xơ thô 
	KTS 

	Ngay sau ủ 
	83,81  7,42 
	5,13  0,88 
	28,56  2,21 
	12,09  1,85 

	Sau ủ 21 ngày 
	82,02  6,84 
	5,04  1,12 
	27,35  2,35 
	12,18  1,36


 
Chất khô giảm và mức giảm của các lô là không đáng kể. Hàm lượng protein của rơm ủ giảm sau các thời điểm ủ. Tuy nhiên mức giảm không nhiều. Hàm lượng xơ giảm đáng kể ở các lô. Như vậy, khi rơm được ủ chua thì đã có sự giảm xơ, điều này sẽ giúp cho quá trình tiêu hoá của bò được tốt hơn. Hàm lượng khoáng có giảm nhưng lượng giảm không đáng kể. Chất khô, protein thô và khoáng tổng số của rơm ngay sau khi ủ và sau ủ 21 ngày không có sự thay đổi đáng kể; hàm lượng xơ có giảm một ít.

Khả năng tiếp nhận thức ăn ủ chua của bò:
Kết quả quan sát cho thấy khả năng tiếp nhận thức ăn ủ chua của bò đối với các nghiệm thức Lô TN2, Lô TN3, Lô TN4, đều tốt, riêng Lô TN3 khi cho ăn bò ngửi sau đó có xu hướng tìm thức ăn khác sau đó mới ăn. Đối với Lô TN2 bò ngửi rồi ăn chậm rãi ăn, nguyên nhân có thể do mùi nồng của vôi gây ra. Đối với Lô TN4 bò ngửi rồi ăn hết ngay và có vẻ vẫn muốn ăn thêm. Sử dụng thêm rỉ mật để ủ nhằm tăng mùi thơm và tăng vị ngon miệng cho bò nên chúng ăn nhanh và vẫn thấy thèm ăn, nhưng nhược điểm có thể gây nấm mốc và hỏng.
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Hình 6: Sản phẩm NT2 và NT3 sau khi ủ cho bò ăn









PHẦN V. KẾT LUẬN
- Tận dụng được các sản phẩm phụ trong sản xuất nông nhiệp để cung cấp thức ăn cho động vật nhai lại.
- Thức ăn sau khi chế biến trở lên ngon hơn, con vật ăn được nhiều hơn, tỉ lệ tiêu hóa cũng tăng lên, đồng thời thông qua chế biến một số chất độc hại bị loại trừ, từ đó làm tăng giá trị của thức ăn.
- Dự trữ được thức ăn mỗi khi nguồn thức ăn thừa, để cung cấp cho trâu bò vào mùa khan hiếm thức ăn.
- Cùng một khối lượng thức ăn như nhau nhưng thức ăn sau khi qua chế biến sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn.
- Khi cho gia súc ăn cần chú ý cho ăn đúng tiêu chuẩn và khẩu phần.
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